
STT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Dân tộc

1 011187517           Nguyễn Thị Bình An Nữ Kinh

2 011187519           Lê Đức Anh Nam Kinh

3 011187521           Lê Thị Lan Anh Nữ Kinh

4 011187523           Nguyễn Thị Nguyệt Anh Nữ Kinh

5 011187525           Trần Việt Anh Nam Kinh

6 011187526           Kim Ngọc Bình Nam Kinh

7 011187530           Nguyễn Minh Chính Nam Kinh

8 011187533           Nguyễn Trọng Đạt Nam Kinh

9 011187534           Kim Hồng Giang Nam Kinh

10 011187539           Nguyễn Thị Hậu Nữ Kinh

11 011187541           Trần Thị Hoa Nữ Kinh

12 011187543           Đỗ Quang Huy Nam Kinh

13 011187544           Lê Mỹ Hương Nữ Kinh

14 011187546           Đào Văn Bảo Khanh Nam Kinh

15 011187548           Đỗ Thị Hải Linh Nữ Kinh

16 011187550           Đặng Thị Ngọc Ly Nữ Kinh

17 011187553           Lê Thị Thu Ngân Nữ Kinh

18 011187555           Trần Quốc Nghĩa Nam Kinh

19 011187559           Đặng Thu Nguyệt Nữ Kinh

20 011187560           Kim Hồng Phúc Nam Kinh

21 011187562           Bùi Ngọc Minh Quân Nam Kinh

22 011187564           Trần Văn Quân Nam Kinh

23 011187566           Lê Viết Quý Nam Kinh

24 011187567           Trần Thanh Tâm Nữ Kinh

25 011187568           Nguyễn Thị Thu Trang Nữ Kinh

26 011187569           Nguyễn Thu Trang Nữ Kinh

27 011187570           Phí Thị Quỳnh Trang Nữ Kinh

28 011187571           Đặng Hoàng Việt Nam Kinh

29 011187572           Nguyễn Hữu Việt Nam Kinh

30 011187573           Lê Khánh Vy Nữ Kinh

Tổng: 30



Ngày sinh Đoàn viên Chuyển đến Ngày chuyển đến

06/09/2003  

15/02/2003  

08/04/2003  

31/07/2003  

23/11/2003  

07/10/2003  

08/03/2003  

18/11/2003  

19/08/2003  

28/03/2003  

06/08/2003  

18/01/2003  

22/01/2003  

01/01/2003  

04/07/2003  

14/02/2003  

28/06/2003  

18/04/2003  

26/05/2003  

19/08/2003  

27/02/2003  

24/12/2003  

22/03/2003  

03/11/2003  

26/02/2003  

26/03/2003  

11/01/2003  

09/11/2003  

10/12/2003  

06/12/2003  



Ngày chuyển đi
Sử dụng 

Eschool
Số CMTND Khuyết tật Con TB Con LS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Con AH Thôn Số điện thoại

 Thôn Lai Tảo

 Thôn Phú Hữu

 Thôn Phú khê

 Thôn Lai Tảo

 Thôn Bột Xuyên

 Thôn Phú Hữu

 Thôn Phú khê

 Thôn Phú Văn

 Thôn Phú Hữu

 Thôn Phú Văn

 Thôn Bột Xuyên

 Thôn Mỹ Tiên

 Thôn Lai Tảo

 Thôn Bột Xuyên

 Thôn Mỹ Tiên

 Thôn Phú khê

 Thôn Phú Hữu

 Thôn Phú Văn

 Thôn Phú Hữu

 Thôn Phú Hữu

 Thôn Mỹ Tiên

 Thôn Phú Văn

 Thôn Lai Tảo

 Thôn Bột Xuyên

 Thôn Phú khê

 Thôn Phú Hữu

 Thôn Lai Tảo

 Thôn Phú Hữu

 Thôn Bột Xuyên

 Thôn Phú Hữu


